
STT Họ và tên
Ngày/tháng/ 
năm sinh

CCCD/CMND
( Ghi trong 
CCHND)

Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ thường 
trú (Ghi trong 

CCHND)

Trình độ 
chuyên môn

Vi trí hành nghề/ pham vi 
hoạt động chuyên môn

Số CCHND Ngày cấp
Cơ quan cấp 

CCHND
Ghi chú

1
Nguyễn Lê Thị 
Hoàng Ty

25/08/1995 272407642 17/08/2010
Công an Đồng 

Nai

37Q Tổ 5, Khu 
phố 8, thị trấn Gia 
Rat, huyện Xuân 
Lộc, tỉnh Đồng 

Nai.

Dược sĩ 
trrung cấp

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược của 
quầy thuốc; Cơ sở bản lẻ 
thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền.

4628/CCHN- 
D-SYT-ĐNAI

24/11/2020
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

2 Triệu Kim Ngân 06/12/1982 025369300 08/05/2012
Công an Thành 

phố Hồ Chí 
Minh

2978C Phạm Thế 
Hiển, Phường 07, 

Quận 8, Thành phố 
Hồ Chí Minh

Danh hiệu cử 
nhân thực 
hành dược

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược của 
quầy thuốc; Cơ sở bản lẻ 
thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền.

5310/CCHN- 
D-SYT-ĐNAI

10/05/2021
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

Số CCCD: 
082182022519 cấp 
ngày 28/01/2023

3 Huỳnh Đỗ Duy 07/05/1990 272020565 03/08/2015
Công an Đồng 

Nai

Ấp 4, phường 
Vĩnh Tân, thị xã 
Tân Uyên, tình 

Bình Dương

Dược sĩ 
trrung cấp

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược của 
quầy thuốc; Cơ sở bản lẻ 
thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền.

3437/CCHN- 
D-SYT-ĐNAI

28/09/2020
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

Số CCCD: 
075090003019 cấp 
ngày 18/12/2021

4
Lâm Thị Ngọc 
Mặn

21/11/1986 072186010790 28/06/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội

Khu phố 5, 
Phường 1, thành 

phố Tây Ninh, tình 
Tây Ninh

Dược sĩ cao 
đẳng

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược của 
quầy thuốc; Cơ sở bản lẻ 
thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền.

7408/CCHN- 
D-SYT-ĐNAI

13/03/2023
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

5 Nguyễn Minh Hiếu 05/09/1998 272661669 08/06/2016
Công an Đồng 

Nai

86 Tổ 6, Khu phố 
2A, phường Trảng 

Dài, thành phố 
Biên Hòa, tình 

Đồng Nai

Dược sĩ cao 
đẳng

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược của 
quầy thuốc; Cơ sở bản lẻ 
thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền.

5919/CCHN- 
D-SYT-ĐNAI

25/01/2022
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

Số CCCD: 
075198005536 cấp 
ngày 28/09/2023

6 Đỗ Kim Phương 11/06/1979 025372483 19/10/2010
Công an Thành 

phố Hồ Chí 
Minh

14, Hạnh Thông, 
Phường 3, Quận 
Gò Vấp, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Dược sĩ cao 
đẳng

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược của 
quầy thuốc; Cơ sở bản lẻ 
thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền.

581/CCHN- D-
SYT-ĐNAI

10/11/2020
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do-Hạnh phúc

DANH SÁCH THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC _ ĐỢT 34
(Ban hành kèm Quyết định số       /QĐ-SYT   ngày     tháng     năm 2026 của Sở Y tế thành phố Đồng Nai)



2

STT Họ và tên
Ngày/tháng/ 
năm sinh

CCCD/CMND
( Ghi trong 
CCHND)

Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ thường 
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hoạt động chuyên môn

Số CCHND Ngày cấp
Cơ quan cấp 

CCHND
Ghi chú

7
Đinh Thị Trà 
Giang

03/11/1999 184322031 06/12/2016
Công an tình Hà 

Tĩnh

xã Sơn An, huyện 
Hương Sơn, tĩnh 

Hà Tĩnh

Danh hiệu cử 
nhân thực 
hành dược

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược của 
quầy thuốc; Cơ sở bản lẻ 
thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền.

6118/CCHN- 
D-SYT-ĐNAI

28/03/2022
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

Số CCCD: 
042199003604 cấp 
ngày 07/10/2024

8
Nguyễn Thị Ngọc 
Linh

19/07/2000 064300012562 12/08/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội

Plei Ama Rin 3, xã 
Ia Mrơn, huyện Ia 
Pa, tỉnh Gia Lai

Dược sĩ cao 
đẳng

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược của 
quầy thuốc; Cơ sở bản lẻ 
thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền.

8993/CCHN- 
D-SYT-ĐNAI

07/05/2024
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

9
Nguyễn Thị Ngọc 
Huyền

21/09/1992 321440919 19/10/2007
Công an Bến 

Tre

xã Ngãi Đăng, 
huyện Mỏ Cày 

Nam, tỉnh Bến Tre

Dược sĩ 
trrung cấp

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược của 
quầy thuốc; Cơ sở bản lẻ 
thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền.

6317/CCHN- 
D-SYT-ĐNAI

06/09/2022
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

Số CCCD: 
083192003750 cấp 
ngày 12/01/2022

10 Hồ Thảo Hiền 02/08/1998 051198000176 20/08/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội

2/3 Tổ 7, Hải hà 2, 
thị trấn Long Hải, 
huyện Long Điền, 
tỉnh Bà Rịa- Vũng 

Tàu

Dược sĩ cao 
đẳng

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược của 
quầy thuốc; Cơ sở bản lẻ 
thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền.

8358/CCHN- 
D-SYT-ĐNAI

26/09/2023
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

11 Đoàn Thị Vui 30/12/1983 272529984 30/01/2012
Công an Đồng 

Nai

105/Q1, phường 
Long Bình Tân, 
thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 
trrung cấp

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược của 
quầy thuốc; Cơ sở bản lẻ 
thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền.

4230/CCHN- 
D-SYT-ĐNAI

20/07/2020
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

Số CCCD: 
061383021474 cấp 
ngày 25/12/2022

12 Phan Thị Thu 18/03/1974 271478519 22/09/2020
Công an Đồng 

Nai

Tổ 24, khu phố 
Vườn Dừa, 

phường Phước 
Tân, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ cao 
đẳng

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược của 
quầy thuốc; Cơ sở bản lẻ 
thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền.

6266/CCHN- 
D-SYT-ĐNAI

23/05/2022
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

Số CCCD: 
042174004484 cấp 

ngày 22/8/2022

13 Trần Thị Lý 26/05/1986 040186022221 09/03/2022

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội

xã Bắc Thành, 
huyện Yên Thành, 

tình Nghệ An

Dược sĩ 
trrung cấp

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược của 
quầy thuốc; Cơ sở bản lẻ 
thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền.

7620/CCHN- 
D-SYT-ĐNAI

17/04/2023
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)
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STT Họ và tên
Ngày/tháng/ 
năm sinh

CCCD/CMND
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CCHND)
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Cơ quan cấp 

CCHND
Ghi chú

14 Chu Thị Hiên 1986 271886311
Không có 
thông tin

Không có thông 
tin

ấp Thiên Bình, xã 
Tam Phước, thành 
phố Biên Hòa, tình 

Đồng Nai

Dược sĩ đại 
học

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược của 

nhà thuốc

1728/ĐNAI-
CCHND

22/07/2015
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

Số CCCD: 
024186005756 cấp 
ngày 25/05/2026

15
Trần Thị Ngọc 
Dung

08/08/1996 070196002236 25/04/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội

xã Tân Tiến, huyện 
Bù Đốp, tỉnh Bình 

Phước

Dược sĩ 
trrung cấp

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược của 

quầy thuốc

1987/CCHN- 
D-SYT-BP

13/01/2022
Sở Y tế tỉnh 
Bình Phước 

(cũ)

Tổng: 15 CCHND
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